
PHỤ LỤC

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TU NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA TỈNH ỦY
 VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Kèm theo Chương trình số  3299/CTr-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì
thực hiện

Cơ quan phối
hợp

Trình
cấp/cấp ban

hành

Thời gian
hoàn thành Cơ sở ban hành Ghi chú

1
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn
ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Sở Lao động -
TB&XH

Sở, ngành, địa
phương liên quan HĐND tỉnh Hoàn thành Khoản 1, Điều 19 QĐ 02/2022/QĐ-TTg;

điểm a Khoản 1 Điều 40 NĐ 27/2022/NĐ-CP
22/2022/NQ-HĐND ngày

23 tháng 6 năm 2022

2

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn
ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban Dân tộc tỉnh Sở, ngành, địa
phương liên quan HĐND tỉnh Hoàn thành Khoản 5, Điều 7 QĐ 39/2021/QĐ-TTg;

điểm a Khoản 1 Điều 40 NĐ 27/2022/NĐ-CP
21/2022/NQ-HĐND ngày

23 tháng 6 năm 2022

3
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn
ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Sở, ngành, địa
phương liên quan HĐND tỉnh Hoàn thành Khoản 2, Điều 6 QĐ 07/2022/QĐ-TTg;

điểm a Khoản 1 Điều 40 NĐ 27/2022/NĐ-CP
23/2022/NQ-HĐND ngày

23 tháng 6 năm 2022

4 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng
nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Sở, ngành, địa
phương liên quan HĐND tỉnh Hoàn thành Tiết b, điểm 1, mục V Chương trình NTM ban

hành tại QĐ 263/QĐ-TTg 22/02/2022
61/2022/NQ-HĐND ngày

29 tháng 8 năm 2022

5

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phân cấp nguồn thu để lại cho ngân
sách xã, huyện từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, có thu tiền sử dụng đất (sau khi hoàn
trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã để thực hiện các nội dung xây
dựng nông thôn mới

Sở Tài chính Sở, ngành, địa
phương liên quan HĐND tỉnh Hoàn thành Tiết đ, điểm 2, mục V Chương trình NTM ban

hành tại QĐ 263/QĐ-TTg 22/02/2022
57/2021/NQ-HĐND ngày

09 tháng 12 năm 2021

6 Cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình
mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Sở, ngành, địa
phương liên quan HĐND tỉnh Hoàn thành

Tiết c, điểm 2, mục VI Chương trình NTM ban
hành tại QĐ 263/QĐ-TTg 22/02/2022;
Điều 10, điểm b Khoản 1 Điều 40 NĐ

27/2022/NĐ-CP

62/2022/NQ-HĐND ngày
29 tháng 8 năm 2022

7 Cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các
chương trình mục tiêu quốc gia Sở Tài chính Sở, ngành, địa

phương liên quan HĐND tỉnh Hoàn thành Điều 21, 22, 23, điểm d Khoản 1 Điều 40 NĐ
27/2022/NĐ-CP

59/2022/NQ-HĐND ngày
29 tháng 8 năm 2022

8
Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất,
lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất  thực hiện
các chương trình mục tiêu quốc gia

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Sở, ngành, địa
phương liên quan HĐND tỉnh Hoàn thành Điều 11, 12, điểm c Khoản 1 Điều 40 NĐ

27/2022/NĐ-CP
60/2022/NQ-HĐND ngày

29 tháng 8 năm 2022

9 Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa
bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Quý IV/2022 Khoản 2 Điều 40 NĐ 27/2022/NĐ-CP

10 Quy định cụ thể về bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới các cấp theo các mức độ giai đoạn
2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Hoàn thành

Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban
hành bộ tiêu chí, quy định đạt chuẩn NTM các

cấp theo các mức độ

255/QĐ-UBND ngày 11
tháng 5 năm 2022; 379/QĐ-

UBND28 tháng 6 năm
2022; 416/QĐ-UBNDngày

13 tháng 7 năm 2022
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11 Lập, giao Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và
hàng năm

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Sở, ngành, địa
phương liên quan

HĐND,
UBND tỉnh

Theo quy
định của

Trung ương

Khoản 3, Điều 40 NĐ 27/2022/NĐ-CP;
Tiết b, điểm 7, mục VI Chương trình GNBV

ban hành tại QĐ 90/QĐ-TTg 18/01/2022

12 Rà soát, trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền
các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Sở Nông nghiệp và
PTNT; Sở Lao

động - TB&XH;
Ban Dân tộc tỉnh

Sở, ngành, địa
phương liên quan

Thường
xuyên

Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt các CTMTQG

13 Ban hành các quy định trong tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù Khoản 4 Điều 40 NĐ 27/2022/NĐ-CP

-
Ban hành danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù; ủy quyền cho cơ quan chuyên
môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng
các thiết kế sẵn có đối với các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Hoàn thành 528/QĐ-UBNDngày 17

tháng 8 năm 2022

- Quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng các thiết kế sẵn có đối với các dự án
được áp dụng cơ chế đặc thù

Các Sở: Xây dựng,
Giao thông vận tải,

Nông nghiệp và
PTNT

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Quý III/2022

- Quyết định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án

Các Sở: Xây dựng,
Giao thông vận tải,

Nông nghiệp và
PTNT

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Quý III/2022

-
Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho
cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng
tiền)

Sở Tài chính Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Quý III/2022

- Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình

Các Sở: Xây dựng,
Giao thông vận tải,

Nông nghiệp và
PTNT

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Quý III/2022

14 Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển
trong cộng đồng Sở Tài chính Sở, ngành, địa

phương liên quan UBND tỉnh Quý III/2022 Khoản 5 Điều 40 NĐ 27/2022/NĐ-CP
Văn bản số 2274/VP-

KTTH ngày 24 tháng 6
năm 2022

15 Kế hoạch xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
tỉnh

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Hoàn thành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18/02/2022 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy

250/QĐ-UBND ngày
09/5/2022; 2226/KH-

UBND ngày 13/7/2022;

16 Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo
bền vững hàng năm, giữa kỳ, 5 năm

Sở Lao động -
TB&XH

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Định kỳ Khoản 2, Điều 3 NQ 24/2021/QH15

17 Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hàng năm, giữa kỳ, 5 năm Ban Dân tộc tỉnh Sở, ngành, địa

phương liên quan UBND tỉnh Định kỳ Khoản 2, Điều 3 NQ 120/2020/QH14

18 Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới
hàng năm, giữa kỳ, 5 năm

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Định kỳ Khoản 2, Điều 3 NQ 25/2021/QH15

19 Xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch kiểm tra, đánh giá giám sát các địa phương tổ
chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Sở Lao động -
TB&XH

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Hoàn thành 2442/KH-UBND 28/7/2022

TT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì
thực hiện

Cơ quan phối
hợp

Trình
cấp/cấp ban

hành

Thời gian
hoàn thành Cơ sở ban hành Ghi chú
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20
Xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch kiểm tra, đánh giá giám sát các địa phương tổ
chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi

Ban Dân tộc tỉnh Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Hoàn thành 2895/KH-UBND 31/8/2022

21 Xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch kiểm tra, đánh giá giám sát các địa phương tổ
chức triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Quý III/2022

22 Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đối với
các địa phương đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới

Mặt trận Tổ Quốc
Việt Nam tỉnh

Sở, ngành, địa
phương liên quan

Mặt trận Tổ
Quốc Việt
Nam tỉnh

Định kỳ

23
Tổ chức sơ kết, biểu dương các điển hình có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng
nông thôn mới, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới

Mặt trận Tổ Quốc
Việt Nam tỉnh

Sở Nông nghiệp
và PTNT

Mặt trận Tổ
Quốc Việt
Nam tỉnh

Định kỳ

24

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị
bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch tổ chức thực hiện
Phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Sở Lao động -
TB&XH; Sở Nông
nghiệp và Phát triển

nông thôn

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Hoàn thành

2017/KH-UBND ngày
28/6/2022; 2344/KH-

UBND ngày 21/7/2022 của
UBND tỉnh

25 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư
nghiệp có mức sống trung bình hàng năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Sở Lao động-
TB&XH

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Định kỳ

Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01
năm 2021 của Chính phủ Quy định chuẩn

nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Quyết
định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm
2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy

trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm
và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức
sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025

26 Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm Sở Lao động-
TB&XH

Sở, ngành, địa
phương liên quan UBND tỉnh Định kỳ

Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01
năm 2021 của Chính phủ Quy định chuẩn

nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Quyết
định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm
2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy

trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm
và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức
sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025

27 Kế hoạch ra quân đầu mỗi năm về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh Sở Nông nghiệp và
PTNT

UBND các huyện,
TP UBND tỉnh Định kỳ

28 Sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Nông nghiệp và
PTNT

Sở, ngành, địa
phương liên quan

Tỉnh ủy,
BCSĐ

UBND tỉnh

Theo kế
hoạch của
Tỉnh ủy

TT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì
thực hiện

Cơ quan phối
hợp

Trình
cấp/cấp ban

hành

Thời gian
hoàn thành Cơ sở ban hành Ghi chú
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29 Sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện các
Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum".

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Sở, ngành, địa
phương liên quan

Tỉnh ủy,
BCSĐ

UBND tỉnh

Theo kế
hoạch của
Tỉnh ủy

TT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì
thực hiện

Cơ quan phối
hợp

Trình
cấp/cấp ban

hành

Thời gian
hoàn thành Cơ sở ban hành Ghi chú
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